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BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN CẤP THÀNH PHỐ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ 

	Tên đề tài:

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa ứng dụng trong bảo quản nông sản sau thu hoạch.
	- Mã số:

01C-06/01-2016-3
- Thời gian thực hiện:

7/2016 - 7/2018
(gia hạn đến tháng 12/2018)


- Thuộc Chương trình: Công nghệ Sinh học (01C-06).                  
- Mã số: 01C-06.
- Đơn vị được giao kế hoạch: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Mỏ Địa chất.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Xuân Núi. 
I. HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

(Theo Quyết định số 933/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2018
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)
	TT
	Họ và tên
Học hàm - học vị
	Chức vụ - đơn vị công tác
	Cương vị trong HĐ

	1.
	GS.TS. Nguyễn Văn Tuất
	- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
	Chủ tịch

	2.
	TS. Ngô Vĩnh Viễn
	- Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Thực vật Việt Nam
	Phó 

Chủ tịch

	3.
	PGS.TS. Đào Văn Hoằng
	- Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Lọc hóa dầu - Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.
	Ủy viên Phản biện

	4.
	PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú
	- Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm - -Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 
	Ủy viên Phản biện

	5.
	PGS.TS. Khuất Đăng Long
	- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
	Ủy viên

	6.
	PGS.TS. Vũ Đình Hoàng
	- Bộ môn Công nghệ Hóa dược và Hóa chất Bảo vệ Thực vật - Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
	Ủy viên

	7
	PGS.TS. Lý Ngọc Trâm
	- Trung tâm Phân tích Giám định Thực phẩm Quốc gia - Viện Công nghiệp Thực phẩm.
	Ủy viên

	
	Ông Bùi Huy Hoàng
	- Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
	Thư ký


	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 933/QĐ-SKHCN 
Ngày: 27/12/2018            Cấp ra quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

	Ngày họp: 31/12/2018  
	Địa điểm họp: Phòng họp 2.1 tầng 2 nhà B - Sở KH&CN Hà Nội (số 5 phố Nguyễn Trãi - quận Hà Đông - Hà Nội).

	Chủ trì buổi họp: Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Nguyễn Văn Tuất.


II. ĐẠI BIỂU THAM DỰ BUỔI NGHIỆM THU
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác

	1
	TS. Đỗ Ngọc Anh
	- Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Mỏ Địa chất.

	2
	PGS.TS. Phạm Xuân Núi
	- Bộ môn Lọc - Hóa dầu - Khoa Dầu khí - Trường Đại học Mỏ Địa chất (Chủ nhiệm đề tài).

	3
	TS. Nguyễn Thị Nhung
	- Viện Bảo vệ Thực vật (Thành viên thực hiện đề tài)

	4
	Bà Lê Thanh Hiếu
	- Trưởng phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

	5
	Ông Bùi Trọng Liên
	- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.


III. SẢN PHẨM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
Sau 30 tháng thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả và sản phẩm như sau:
1. Sản phẩm dạng I:
1.1. Chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa: 21 lít.
1.2. Hệ thiết bị sản xuất chế phẩm quy mô 5 lít/mẻ, bao gồm 4 thiết bị phản ứng chính.
1.3. Mô hình thử nghiệm bảo quản nông sản trong kho (tại Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội).
2. Sản phẩm dạng II: 
2.1. Tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa.
2.2. Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sản xuất thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa diệt trừ bọ cánh cứng cho sản phẩm nông sản sau thu hoạch.

2.3. Quy trình sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa.
2.4. Báo cáo phân tích gồm:

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao gồm cả Báo cáo thống kê);

- Báo cáo tóm tắt;

- Bộ báo cáo theo 5 nội dung (ND 1, ND 2+3, ND 4, ND5).
Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện (theo các ý kiến dưới đây).

2.5. Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của mô hình.
3. Sản phẩm dạng III: 
3.1. Bài báo: 01 bản thảo bài báo: 
“Hoạt tính diệt côn trùng của nhũ tương nano chế tạo từ tinh dầu bạch đàn và dịch chiết bã hạt Jatropha”. Phạm Xuân Núi, Phương Thảo, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân (Được chấp nhận đăng trong số chuyên đề Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2019 của Tạp chí Hóa học và ứng dụng - Hội Hóa học Việt Nam theo Giấy chứng nhận số 80/2018/GCN ngày 16/11/2018).
3.2. Sản phẩm khác: Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ:
- Học viên cao học: Nguyễn Thị Ngọc, mã số học viên: 15005067, chuyên ngành Hóa môi trường (Bằng tốt nghiệp thạc sĩ có trong hồ sơ). 
- Tên đề tài “Nghiên cứu tổng hợp chế phẩm sinh học dạng vi nhũ, định hướng ứng dụng trong bảo quản thóc giống”. Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xuân Núi và TS. Phương Thảo (Quyết định số 1921/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/5/2017 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc giao đề tài và cử cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên Khóa QH.2015.T.CH). 

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 

(Kèm theo văn bản nhận xét của các uỷ viên phản biện 

và phiếu đánh giá của các thành viên trong Hội đồng)
1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm đã đăng ký: 
Về cơ bản, đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh phê duyệt và thực hiện được mục tiêu đề ra. Cụ thể:

- Xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dạng vi nhũ từ tinh dầu bạch đàn và dịch chiết bã hạt Jatropha; Xác định các thông số kỹ thuật của chế phẩm E20:40 và quá trình tạo vi nhũ; Xác định độ an toàn chế phẩm và thuộc nhóm rất ít độc.
- Hiệu quả xua đuổi mọt của chế phẩm E20:40 ở liều lượng 0,2% là 74,5% đối với mọt ngô và 70,2% đối với mọt đục hạt nhỏ. Hiệu quả phòng chống là 85% đối với mọt ngô và 78,6% - 84,2% đối với mọt đục hạt nhỏ trên thóc.

- Thiết kế và chế tạo thiết bị sản xuất chế phẩm sinh học dạng vi nhũ qui mô 5 lít/mẻ.

- Xây dựng mô hình bảo quản ngô và thóc: chế phẩm E20:40 nồng độ 0,2% sau 4 tháng xử lý, hiệu lực phòng chống mọt ngô đạt 84,4% (xử lý nhiệt) và 79,2% (không xử lý nhiệt), đối với mọt đục hạt nhỏ tương ứng là 82,3% và 75,7%. Sản phẩm bảo quản được ít nhất 12 tháng vẫn giữ được hiệu quả phòng trừ.
Nhìn chung các sản phẩm thu được là đầy đủ so với đề cương phê duyệt, đảm bảo về khối lượng và chất lượng sản phẩm.
2. Phương pháp nghiên cứu: 
Các phương pháp sử dụng trong đề tài bao gồm các kỹ thuật cơ bản để thu nhận tinh dầu, hoạt chất phorbol ester. Các phương pháp phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm, hiệu quả mô hình là các phương pháp khoa học.
3. Giá trị khoa học - công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn: 
- Các kết quả có giá trị khoa học, công nghệ và góp phần bảo vệ môi trường, từng bước thay thế các thuốc bảo vệ thực vật trong bảo quản nông sản khô trong kho.
- Chế phẩm vi sữa E20:40 với tác tác dụng chính là xua đuổi bên ngoài, có thể ứng dụng trong bảo quản hạt ngũ cốc và các loại hạt khác (chưa bị nhiễm mọt) trong điều kiện nhà dân, nhất là ở những vùng mà nông dân còn tự sản xuất, bảo quản giống cây trồng và hạt ngũ cốc làm lương thực. Chế phẩm không làm ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt.
- Hệ thống thiết bị tách chiết tinh dầu, sản xuất chế phẩm gọn nhẹ có thể ứng dụng ở vùng xa xôi, qui mô nhỏ để phục vụ tại chỗ chế phẩm E20:40 cũng như chế phẩm tương tự
- Nguồn nguyên liệu có sẵn (lá bạch đàn, bã hạt Jatropha) nên có khả năng mở rộng qui mô sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để phòng trừ 2 loại sâu hại trong kho và các loài khác tương tự, giúp giải quyết vấn đề môi trường và tạo sản phẩm có giá trị kinh tế.
- Có khả năng ứng dụng cao do nhu cầu bảo quản hạt giống, lưu kho ngày càng cao khi ngành nông nghiệp phát triển, sử dụng sản phẩm tự nhiên, thân thiện môi trường.
4. Một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện:
Báo cáo tiếp thu đã làm rõ một số nội dung Hội đồng đã nêu trong Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở. Tuy nhiên, việc tiếp thu chưa đầy đủ, đề nghị tiếp tục bổ sung hoàn thiện các nội dung sau:
* Sản phẩm dạng I:

(1) Chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học:

- Số lượng: Nên bổ sung bảng thống kê bàn giao sản phẩm (Ngày giao, bên giao, bên nhận) để dễ theo dõi, đối chiếu.

- Chỉ tiêu chất lượng: Bổ sung số liệu minh chứng thời gian bảo quản và sử dụng chế phẩm là 12 tháng ở điều kiện thường mà không làm giảm hiệu quả diệt côn trùng.

* Sản phẩm dạng II:

(1) Tiêu chuẩn cơ sở phải được xây dựng trên các chỉ tiêu đáp ứng cho chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa.

- Bổ sung thông tin về thành phần (hoạt chất, chất HĐBM, phụ gia như chất chống lắng, chất phá bọt…); mức chất lượng về hàm lượng 2 hoạt chất 1,8-cineol và phorbol ester; Phân tích sự có mặt của hoạt chất: chưa hợp lý, cần rà soát lại.

- Bổ sung hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở. 
(2) Quy trình công nghệ chiết tách và điều kiện gia công sản phẩm: 

- Bổ sung thông tin về trang thiết bị và các thông số để thực hiện quy trình.

- Bổ sung minh chứng “Quy trình được Hội đồng khoa học của cơ quan chủ trì thông qua”.

- Chỉnh sửa và hoàn thiện quy trình chưng cất tinh dầu; Làm rõ lý do ngâm nước muối (không hợp lý); nhiệt độ (?)….

- Làm rõ khả năng sử dụng quy trình công nghệ này đối với các vật liệu khác có chứa tinh dầu.

- Các quy trình công nghệ có quy mô quá nhỏ (phòng thí nghiệm): không hợp lý (Tạo nhũ cần 0,5l tinh dầu trong khi công đoạn tạo tinh dầu quy mô quá nhỏ: chỉ có 2,6ml/ lần, vậy cần 200 lần cất mới được 500 ml).

- Giai đoạn làm giàu cineol: cần mô tả cụ thể (các điều kiện chưng cất phân đoạn).
- Xem lại tỷ lệ nước:nguyên liệu là 1,5:1 trong quy trình tách tinh dầu bạch đàn có phù hợp không; Xem lại tỷ lệ nguyên liệu: dung môi.
(3) Quy trình sử dụng chế phẩm: Cần hoàn thiện và khẳng định lại quy trình sử dụng chế phẩm (liều lượng sử dụng, có pha loãng không, phun lên đống nông sản hay phun/quét lên bao, quét lên vỏ bao hay phun đều quanh bao, phun/quét trước khi có nông sản hay sau khi có nông sản, …).
(4) Báo cáo tổng kết:

- Phương pháp nghiên cứu: bố cục lại và bổ sung, đặc biệt phương pháp chưng cất, thu nhận tinh dầu, trích ly; Phương pháp phân tích IR, MS NMR; Bổ sung phương pháp làm giàu cineol; Phương pháp xác định hoạt tính.
- Xem lại điều kiện nhiết độ chưng cất trong hồ sơ sản phẩm vàoó báo cáo tổng hợp (to 150oC và 95oC)
- Phần kết luận cần đề cập về kết quả xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm E20:40. Kết luận số 2 trong báo cáo cần viết lại rõ ràng hơn, tách bạch độ ổn định và độc tính.
- Nên viết cồn ethanol 70% thay cho viết cồn 70o; viết đúng tên thông thường và tên khoa học của loài thực vật (Cây duốc cá)…
(5) Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của mô hình: 
- Bổ sung thông tin về đơn vị ứng dụng (chức năng nhiệm vụ, quy mô nông sản, hạt giống đang bảo quản, phương pháp bảo quản, vấn đề cần giải quyết…); 
- Bổ sung so sánh hiệu quả bảo quản bằng chế phẩm của đề tài với phương pháp mà đơn vị đang dùng.
- Làm rõ vì sao đánh giá trên 3 lít tinh dầu (nhẽ ra phải đánh giá từ lá bạch đàn), nếu quy đổi thì cần diễn giải tường minh hơn.

(6) Khác: Xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm để tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu.
* Sản phẩm dạng III: Bổ sung bài báo (sau khi được đăng). 
* Hồ sơ pháp lý: Bổ sung hồ sơ phương án xử lý tài sản theo Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và  công nghệ có sử dụng vốn nhà nước và Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
5. Khuyến nghị của hội đồng:
Kết quả có giá trị thực tiễn, khả năng ứng dụng cao, nguyên liệu tạo sản phẩm (lá bạch đàn, bã Jatropha) dễ kiếm. Để sản phẩm có thể thương mại hóa, trong tương lai, nếu có điều kiện:
- So sánh hiệu quả nhằm lựa chọn sản phẩm vượt trội trong 2 dạng vật liệu: lá bạch đàn tươi và bã ép hạt đậu cọc rào. Khả năng đáp ứng 2 dạng nguyên liệu này ở Việt Nam.

- Cần khảo sát đầy đủ độ ổn định của chế phẩm cũng như hiệu quả kinh tế.

- Nên nghiên cứu tác động của các hoạt chất thơm đến mùi vị của sản phẩm, ảnh hưởng (có thể) đến bản chất mùi vị của sản phẩm.
- Nên xem xét dùng tinh dầu bạch đàn không tách hoạt chất (bởi trong tinh dầu có thể có những chất có tác dụng synergetic) để giám giá thành.
- Hoàn thiện công thức gia công sản phẩm và quy trinh công nghệ gia công tạo sản phẩm bền vững, giá thành hợp lý.

- Nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất tinh dầu, chế phẩm sinh học vi nhũ và các nguồn tinh dầu khác (sả, húng, tía tô, bạc hà…).

- Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm ở quy mô pilot mở rộng có đánh giá hiệu quả về chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế so với các sản phẩm cùng loại khác đang được sử dụng trong bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, trong kho bảo quản (thuốc hóa học, chất xông hơi, chất chiếu xạ).
- Tính toán so sánh giá thành và hiệu quả thực tế với một số sản phẩm cụ thể cùng loại khác đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

- Nên công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí ISI (như tạp chí Nanotechnolgy của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) thì sẽ có giá trị hơn.

- Hội đồng ủng hộ dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ và tăng quy mô công suất và đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật.
V. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết quả bỏ phiếu:
	- Tổng số thành viên Hội đồng: 7
	- Có mặt: 7
	- Vắng mặt: 0

	- Số phiếu phát ra: 7
	- Hợp lệ: 7
	- Không hợp lệ: 0

	- Điểm trung bình:
   8,7
	- Đạt loại :  
Khá


2.Kết luận và kiến nghị:
- Đề tài đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu nghiên cứu. 

- Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và có tiềm năng áp dụng trong thực tiễn.

- Đề nghị đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố đã nêu ở trên.

- Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố ủng hộ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm.

- Kết quả thực hiện đề tài được xếp loại: Khá.

- Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu đề tài./.
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